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	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 90 phút

Tên chương:  TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
Thực hiện từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019


BÀI 1:  TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
Mục tiêu của bài:
        Về kiến thức:
· Có kiến thức về môn Hình họa vẽ kỹ thuật.
        Về kỹ năng:

· Ứng dụng môn học Hình họa vẽ kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

           Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.
· Tác phong nghiêm túc.
· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	2

	2
	Giảng bài mới

I.Khái niệm chung về Môn Học Vẽ Kỹ Thuật May.
II.Nhiệm vụ môn học.
III.Tính Chất Môn Học.
  IV.Dụng cụ - vật liệu.
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Nêu ý kiến
	19
19
19
19

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5


	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	

	               Trưởng bộ môn

          Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2019
          Giảng viên

                           Nguyễn Ngọc Thọ




	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 135 phút

Tên chương:  TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
Thực hiện từ ngày 18/03/2019 đến ngày 23/03/2019


BÀI 2: CÁC TIÊU CHUẨN VỀ CÁCH TRÌNH BÀY BẢN VẼ 
Mục tiêu của bài:
        Về kiến thức:
· Có kiến thức về tỉ lệ, khung tên,….

        Về kỹ năng:
           - Có cái nhìn tổng quan về dụng cụ, vật liệu môn vẽ kỹ thuật may.
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 2 phút

           Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 133 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	2

	2
	Giảng bài mới

I.Tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật.
II.Khung bản vẽ và khung tên.
  III.Tỉ lệ.

  IV.Đường nét.
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu
+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình

	19
35
35
35

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	

	               Trưởng bộ môn

          Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019
          Giảng viên

                           Nguyễn Ngọc Thọ




	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 270 phút

Tên chương:  PHƯƠNG PHÁP DỰNG HÌNH
Thực hiện từ ngày 25/03/2019 đến ngày 13/04/2019


BÀI 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỌC VÀ VẼ HÌNH MẶT CẮT ĐƯỜNG MAY
Mục tiêu của bài:
        Về kiến thức:
· Có kiến thức về tỉ lệ đường nét vẽ
        Về kỹ năng:
           - Có kỹ năng vẽ các hình mặt cắt đường may.
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

           Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 265 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

I. Phương pháp vẽ các ký hiệu đường may.
II. Phương pháp vẽ hình mặt cắt đường may.

	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu
+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	120
120

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	20

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	

	               Trưởng bộ môn

          Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2019
          Giảng viên

                           Nguyễn Ngọc Thọ




	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 135 phút

Tên chương:  PHƯƠNG PHÁP DỰNG HÌNH
Thực hiện từ ngày 08/04/2019 đến ngày 27/04/2019


BÀI 4: HÌNH HỌA DỰNG HÌNH 
Mục tiêu của bài:
        Về kiến thức:
· Có kiến thức về trình tự lập bản vẽ vẽ.

        Về kỹ năng:
           - Có kỹ năng dựng hình.
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

           Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

III. Dựng Đường Thẳng Song Song
1) Dựng hình bằng thước và compa

2) Dựng hình bằng thước và eke

3) Dựng đường thẳng vuông góc
IV. Chia Đều Một Đoạn Thẳng
1) Chia đôi một đoạn thẳng

2) Chia đều một đường thẳng

V. Chia Đều Đường Tròn
1) Chia đều đường tròn thành 3 phần, 6 phần
2) Chia đều đường tròn thành 7,9,11,13 phần bằng nhau

Xác định tâm và cung của vòng tròn
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu
+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	30
45

45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	

	                Trưởng bộ môn

          Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019
          Giảng viên

                           Nguyễn Ngọc Thọ




	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 135 phút

Tên chương:   PHƯƠNG PHÁP DỰNG HÌNH
Thực hiện từ ngày 29/04/2019 đến ngày 11/05/2019


BÀI 5:  BIỂU DIỄN VẬT THỂ 
Mục tiêu của bài:
        Về kiến thức:
· Có kiến thức về trình tự lập bản vẽ vẽ.

        Về kỹ năng:
           - Có kỹ năng dựng hình.
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 2 phút

           Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 133 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

I.Hình chiếu.
II.Hình chiếu trục đo.

	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu
+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	58
58


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	7

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	

	                Trưởng bộ môn

          Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019
          Giảng viên

                           Nguyễn Ngọc Thọ




	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 270 phút

Tên chương:  BẢN VẼ KỸ THUẬT
Thực hiện từ ngày 13/05/2019 đến ngày 01/06/2019


BÀI 6: BẢN VẼ MÔ TẢ PHẲNG 
Mục tiêu của bài:
        Về kiến thức:
           -Có kiến thức về bản vẽ mô tả phẳng và kỹ thuật dựng hình sản phẩm may.

        Về kỹ năng:
           -  Có kỹ năng vẽ các sản phẩm may mặc.
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

           Nội dung cần nhắc  nhở : 

              -Đi học đúng giờ.

              -Tác phong nghiêm túc.

              -Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 265 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

I. Tổng quan về bản vẽ mô tả phẳng.
II. Kỹ thuật dựng bản vẽ mô tả phẳng.
III. Mô tả phẳng một số sản phẩm may.
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu
+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	40
50
155


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	15

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	

	               Trưởng bộ môn

          Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019
          Giảng viên

                           Nguyễn Ngọc Thọ




	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 315 phút

Tên chương:  BẢN VẼ KỸ THUẬT
Thực hiện từ ngày 27/05/2019 đến ngày 22/06/2019


CHƯƠNG 7: BẢN VẼ KỸ THUẬT SẢN PHẨM MAY
Mục tiêu của bài:
        Về kiến thức:
           -Có kiến thức về bản quy trình vẽ sản phẩm may.

        Về kỹ năng:
           -  Có kỹ năng vẽ chi tiết sản phẩm may mặc.
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 10 phút

           Nội dung cần nhắc  nhở : 

              -Đi học đúng giờ.

              -Tác phong nghiêm túc.

              -Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 305 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	10

	2
	Giảng bài mới

I. Kỹ Thuật Vẽ Chi Tiết Sản Phẩm:
II. Kỹ Thuật Vẽ Qui Trình May Chi Tiết Sản Phẩm:
1. Kỹ thuật vẽ qui trình may chi tiết sản phẩm áo polo.

2. Kỹ thuật vẽ qui trình may chi tiết sản phẩm áo sơ mi.

III. Kỹ thuật vẽ qui trình may chi tiết sản phẩm quần âu.
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu
+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	60
120
80


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	25

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	10


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	

	               Trưởng bộ môn

          Phạm Thị Thanh Thúy
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019
          Giảng viên

                           Nguyễn Ngọc Thọ







ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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Môn học: VẼ KỸ THUẬT NGÀNH MAY


Lớp : 18C2-CNM1                        Khoá: 2018


Họ và tên giảng viên: NGUYỄN NGỌC THỌ
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